
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T015051 Hoàng Lê Tuấn Linh 21/12/1998 Thanh Hóa

2 T015052 Lương Tuấn Linh 15/05/1998 Thanh Hóa

3 T015053 Nguyễn Thị Loan 05/11/1970 Sơn La

4 T015054 Trần Văn Long 15/07/1998 Tuyên Quang

5 T015055 Nguyễn Văn Lộc 23/05/1998 Thanh Hóa

6 T015056 Nguyễn Đức Mạnh 15/08/1998 Nghệ An

7 T015057 Đỗ Thị Bình Minh 14/09/1999 Thái Nguyên

8 T015058 Tống Đức Minh 14/02/1990 Hà Nam

9 T015059 Hoàng Lê Minh 27/07/1987 Hưng Yên

10 T015060 Lê Tuấn Minh 10/05/1998 Hải Phòng

11 T015061 Trần Lưu Hải Nam 27/10/1998 Thanh Hóa

12 T015062 Nguyễn Hải Nam 18/09/1998 Hà Nội

13 T015063 Trần Thiện Nam 17/03/1998 Hà Nội

14 T015064 Ngô Thúy Nga 01/05/1998 Nghệ An

15 T015065 Vũ Minh Nguyệt 26/08/1997 Hà Nội

16 T015066 Phạm Thị Thúy Nhài 23/01/1998 Nam Định

17 T015067 Trương Thị Nụ 07/101997 Hải Dương

18 T015068 Đinh Thị Lưu Ny 06/05/2000 Đắk Lăk

19 T015069 Đặng Thanh Phong 27/04/1998 Hà Tĩnh

20 T015070 Nguyễn Quang Phú 01/06/1998 Hà Tĩnh

21 T015071 Nguyễn Bích Phương 04/09/2002 Phú Thọ

22 T015072 Lê Thị Phương 10/10/1983 Thanh Hóa

23 T015073 Đặng Thành Quyết 05/10/1977 Nam Định

24 T015074 Benedine Singh 08/11/1975 Nam Phi

25 T015075 Chrystal Dalene Sivertsen 09/01/1991 Nam Phi

26 T015076 Nguyễn Tuấn Sơn 21/09/1997 Bắc Ninh

27 T015077 Nguyễn Viết Sơn 28/08/1995 Nghệ An

28 T015078 Hoàng Văn Tài 13/07/1998 Thanh Hóa

29 T015079 Nguyễn Thị Phương Tâm 23/10/1983 Hải Dương

30 T015080 Nguyễn Thị Thanh 30/04/1998 Vĩnh Phúc

31 T015081 Nguyễn Trung Thành 28/10/1998 Sơn La

32 T015082 Trịnh Thị Thảo 08/12/1995 Hà Nội

33 T015083 Lê Anh Thơ 06/10/1986 Hà Nội

34 T015084 Nguyễn Thị Thơm 25/05/1994 Hải Dương

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 25/5/2022

CA 1 - PHÒNG THI 02

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

35 T015085 Trần Thị Thủy 26/02/1998 Hà Nội

36 T015086 Nguyễn Hà Trang 06/07/1998 Thanh Hóa

37 T015087 Bùi Thị Trang 27/08/1998 Nam Định

38 T015088 Đoàn Thu Trang 25/02/2002 Nam Định

39 T015089 Nguyễn Chí Trung 14/01/1998 Bắc Ninh

40 T015090 Nguyễn Quang Trung 19/08/1998 Thanh Hoá

41 T015091 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1997 Nam Định

42 T015092 Phạm Mạnh Tuấn 09/10/1998 Bắc Giang

43 T015093 Nguyễn Thanh Tuấn 27/07/1998 Bắc Giang

44 T015094 Nguyễn Thanh Tuyên 30/03/1998 Hà Nam

45 T015095 Đỗ Danh Tùng 02/10/1996 Quảng Ninh

46 T015096 Phạm Lâm Tùng 22/04/1998 Tuyên Quang

47 T015097 Nguyễn Sơn Tùng 14/07/1998 Tuyên Quang

48 T015098 Nguyễn Sỹ Việt 23/06/1974 Hà Nội

49 T015099 Phùng Thị Thảo Yến 03/11/2000 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 49 thí sinh)


